
17 

 

VI. BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TỪNG HOẠT ĐỘNG 

 

Công việc cụ thể 
Thời gian 

 
Địa điểm 

Người 

thực hiện, 

phối hợp 

Kinh phí 

Vật tư, phương 

tiện, trang thiết bị 

Y tế 

Dự kiến kết quả 

Hoạt động 1. Công tác quản lý sức khỏe học sinh 

1. Tổ chức kiểm tra sức khỏe 

định kỳ và phân loại sức khỏe 

học sinh 02 lần trong năm học.  

8/9/2025-27/3/2026 MNVB TYTMQ 

YS. Thư 

Giáo viên 

Con người, hồ sơ 100% Học sinh được theo 

dõi và khám sức khỏe 2 

lần/năm học. 

2. Có đầy đủ các loại sổ phục vụ 

công tác quản lý, theo dõi tình 

hình sức khỏe học sinh cho cả 

cấp học.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư 

 

Con người, hồ sơ Thực hiện tốt 

 

3. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, 

chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo 

quy định hiện hành. Chuyển 

bệnh nhân đến cơ sở Y tế trong 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB 

TTYTNN 

YS. Thư 

Giáo viên 

TYTMQ 

Dụng cụ sơ cấp cứu 

Con người, hồ sơ 

100% CBGVNV tư vấn 

sức khỏe theo quy định và 

được tập huấn về công  

tác sơ cấp cứu ban đầu cho 
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những trường hợp cần thiết.  học sinh. 

4. Phối hợp với Trạm Y tế 

Phường thực hiện tốt các biện 

pháp theo dõi, chăm sóc sức 

khỏe, phòng chống dịch bệnh, 

phòng chống Suy dinh dưỡng, 

Thừa cân, Béo phì cho trẻ trong 

trường. Thực hiện nghiêm túc 

quy định về công tác Y tế trường 

học theo Thông tư số 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 

ngày 12/05/2016 quy định về 

công tác Y tế trường học; đảm 

bảo 100% trẻ đến trường được 

kiểm tra sức khỏe và đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng bằng biểu 

đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế 

Thế giới. Huy động các nguồn 

lực để duy trì tỷ lệ trẻ ăn bán trú 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư 

Giáo viên 

TYTMQ 

 

 

Con người, hồ sơ 100%  Học sinh được theo 

dõi cân nặng và chiều cao 

nhập vào CSDL ngành 2 

lần/năm học.  
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và chất lượng bữa ăn bán trú cho 

trẻ tại trường.  

5. Phối hợp với đồng chí Phó 

hiệu trưởng quản lý công tác ăn 

bán trú tại trường, quản lý sử 

dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng 

thực đơn, tính khẩu phần ăn đảm 

bảo các tiêu chuẩn về dinh 

dưỡng theo quy định; tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin 

trong tổ chức và quản lý công tác 

bán trú; tiếp tục chỉ đạo, thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

công tác bán trú theo Công văn 

số 1449/SGDĐT-GDMN ngày 

18/11/2020 của Sở GD&ĐT; hợp 

đồng thực phẩm có nguồn gốc 

xuất sứ, có hồ sơ năng lực đảm 

bảo các điều kiện về An toàn 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB 

 

CBQL 

YS. Thư 

CBGVNV 

 

Con người, hồ sơ Thực hiện tốt 
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thực phẩm, không để xảy ra ngộ 

độc thực phẩm trong nhà trường. 

6. Tham gia các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn nâng cao kiến thức và 

năng lực về công tác Y tế trường 

học, kiến thức về dinh dưỡng 

hợp lý và tăng cường hoạt động 

thể lực để nâng cao sức khỏe cho 

cán bộ giáo viên, nhân viên và 

học sinh. 

9/8/2025–17/8/2026 Trường TC 

Quốc tế 

MeKong 

Cần Thơ 

 

YS. Thư 

 

Dự kiến: 1.800.000đ 

Con người, chứng 

chỉ 

Thực hiện tốt 

7. Phối hợp với giáo viên công 

khai thực đơn, chế độ ăn của trẻ 

tại góc tuyên truyền và trên 

nhóm zalo của lớp, có biện pháp 

tuyên truyền đến các bậc cha mẹ 

trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối 

hợp lý giúp trẻ phát triển về thể 

chất; phối hợp với gia đình xây 

dựng chế độ dinh dưỡng, vận 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL 

YS. Thư 

Giáo viên 

Con người, bài 

tuyên truyền, tranh 

ảnh… 

Thực hiện tốt 
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động hợp lý đối với trẻ Suy dinh 

dưỡng và trẻ Thừa cân, Béo phì.  

8. Tăng cường công tác kiểm tra 

đột xuất, thường xuyên nhiệm vụ 

bếp ăn bán trú, tổ chức giờ ăn 

bán trú, các điều kiện đảm bảo 

An toàn thực phẩm, đảm bảo an 

toàn trong phòng chống cháy nổ 

trong nhà trường. Huy động sự 

tham gia giám sát của Ban đại 

diện cha mẹ trẻ trong việc bảo 

đảm chất lượng bữa ăn và An 

toàn thực phẩm; kịp thời chấn 

chỉnh, xử lý những sai phạm 

trong công tác nuôi dưỡng.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK 

CBGVNV 

Con người 100% Học sinh được đảm 

bảo an toàn khi ở trường, 

phòng và hạn chế tối đa  

tai nạn thương tích tại gia 

đình. 

9. Lập và ghi chép vào sổ theo 

dõi sức khỏe học sinh, sổ theo 

dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe 

học sinh và cập nhật kịp thời 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư 

Giáo viên 

Con người, hồ sơ Thực hiện tốt 
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thông tin về hiện trạng xuất, 

nhập thuốc, hóa chất, thiết bị 

phòng Y tế. Theo dõi chặt chẽ 

thông tin học sinh ốm tại trường 

và thông báo cho cha mẹ học 

sinh hoặc người giám hộ của học 

sinh về tình hình sức khỏe học 

sinh.  

10. Xây dựng các quy định về vệ 

sinh phòng chống bệnh truyền 

nhiễm và phối hợp với các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

để thực hiện. Thông tin, báo cáo 

kịp thời khi có dấu hiệu bệnh 

truyền nhiễm xảy ra trong trường 

học với các cấp có thẩm quyền 

theo quy định. Phối hợp với các 

cơ sở Y tế và các đơn vị có liên 

quan để triển khai các biện pháp 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư 

Giáo viên 

TYTMQ 

TTYTNN 

Con người, hồ sơ 100% Học sinh được 

hướng dẫn vệ sinh cá nhân 

như rửa tay, rửa mặt, chải  

răng... 
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phòng chống dịch kịp thời khi có 

dịch. 

Hoạt động 2. Công tác sơ cấp cứu ban đầu tại trường 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc Nghị định số 

80/2017/NĐ-CP ngày17/07/2017 

của Chính phủ quy định về môi 

trường giáo dục an toàn, lành  

mạnh,  thân  thiện,  phòng,  

chống  bạo  lực  học  đường;  

Thông  tư  số  45/2021/TT-

BGDĐT  ngày  31/12/2021  xây  

dựng  trường  học  an  toàn,  

phòng,  chống  Tai  nạn thương 

tích trong cơ sở GDMN.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK Con người Đảm bảo 100% trẻ đến 

trường được an toàn không 

xảy ra dịch bệnh, Tai nạn 

thương tích. 

2. Thường xuyên kiểm tra, phát 

hiện và khắc phục các nguy cơ 

gây thương tích đặc biệt là các 

thương tích thường gặp do: Ngã, 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK 

 

Con người Phấn đấu 100% số nhóm 

lớp thực hiện tốt công tác 

chăm sóc nuôi dưỡng 

không xảy ra dịch bệnh, 
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vật sắc nhọn đâm, đuối  

nước, bỏng, điện giật, ngộ độc...  

Tai nạn thương tích.. 

3. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng 

trường học an toàn phòng chống 

Tai nạn thương  tích,  bạo  hành  

trẻ. Đưa nội dung chuyên đề 

“Đẩy mạnh phòng, chống bạo 

hành trẻ em” và nhiệm vụ 

thường xuyên của đơn vị.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Bài tuyên truyền Thực hiện tốt. 

4. Tổ chức cho giáo viên, nhân 

viên tham gia tập huấn các lớp 

phòng cháy chữa cháy, phòng 

chống Tai nạn thương tích và 

cách sơ cứu khi trẻ bị Tai nạn  

thương tích tại trường.  

8/9/2025-23/5/2026 TTYT TTYT 

CBGVNV 

Con người 100% CB-GV-NV được 

tập huấn về băng bó vết 

thương, cầm máu, sơ cấp 

cứu thông thường. 

5. Truyền thông giáo dục, nâng 

cao nhận thức về xây dựng 

trường học an toàn phòng chống 

Tai nạn thương tích bằng nhiều 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư Bài tuyên truyền Thực hiện tốt. 
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hình thức: Viết bài truyền  

thông, phát tờ rơi, băng rôn khẩu 

hiệu, trong các buổi họp hội 

đồng, họp phụ huynh....  

6. Đảm bảo an toàn cho trẻ cả về 

thể chất và tinh thần, nghiêm 

cấm  mọi hành vi vi phạm danh 

dự, nhân phẩm, xâm phạm thân 

thể trẻ.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBGVNV Con người Thực hiện tốt. 

7. Nhà trường phân công đủ giáo 

viên quản lý, theo dõi và đảm 

bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi 

nơi đặc biệt là giờ ăn, ngủ.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL 

Giáo viên 

Con người Thực hiện tốt 

8. Tăng cường  công  tác  giáo  

dục  học  sinh  kỹ  năng phòng,  

tránh  các  loại hình Tai nạn 

thương tích trong nhà trường và 

ngoài nhà trường.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Giáo viên Con người Thực hiện tốt 

9. Đầu tư trang thiết bị phòng 8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Con người Thực hiện tốt 
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học, phòng chức năng, bàn ghế, 

bảng, thuốc và dụng cụ Y tế 

phục vụ cho sơ cấp cứu ban đầu 

khi có Tai nạn xảy ra  tại  

trường.  

10. Phối hợp với Trạm Y tế trong 

việc chăm sóc, điều trị cho 

những trẻ bị Tai nạn thương tích, 

trẻ mắc bệnh truyền nhiễm.... 

trong những trường hợp cần 

thiết. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK 

TYTMQ 

Con người Thực hiện tốt 

Hoạt động 3. Công tác phòng, chống dịch bệnh, bệnh học đường 

1. Chủ động phát hiện sớm các 

trường hợp nghi ngờ, trường hợp 

mắc bệnh, ổ dịch trong nhà 

trường đặc biệt là các bệnh  

truyền nhiễm, bệnh mới nổi, tái  

nổi. Thường xuyên phối hợp với 

Y tế địa phương trao đổi thông 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư 

Giáo viên 

TYTMQ 

 

Con người Thực hiện tốt 
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tin tình hình dịch bệnh để chủ 

động phát hiện sớm và xử lý kịp 

thời triệt để các ổ dịch, không  

để xảy ra ổ dịch lớn.  

2. Xây dựng kế hoạch và phối 

hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn phụ huynh 

học sinh  kiến thức, kỹ năng bảo 

vệ sức khỏe cho trẻ phòng chống 

dịch bệnh như: Đau mắt đỏ, Sốt 

xuất huyết, Tay chân miệng, 

Thủy đậu, Sởi, cúm A, Đậu mùa 

khỉ...và các bệnh không lây 

nhiễm trong trường học.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư 

TYTMQ 

Giáo viên 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

Thực hiện tốt 

 

3. Tăng cường trách nhiệm của 

nhà trường trong việc chỉ đạo 

giám sát, kiểm tra, theo dõi, phát 

hiện sớm và xử lý kịp thời các 

trường hợp mắc bệnh và có nguy 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL 

 

Con người Đảm bảo 100% không để 

dịch bệnh xảy ra tại 

trường. 
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cơ về sức khỏe trong nhà trường.  

4. Đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền đảm bảo chính 

xác, đầy đủ kịp thời từ các 

nguồn thông tin chính thống, tin 

cậy. Sử dụng có hiệu quả các tài 

liệu tuyên truyền phù hợp với 

từng đối tượng, độ tuổi. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Giáo viên 

YS. Thư 

 

Con người Thực hiện tốt  

5. Thường xuyên kiểm tra, giám 

sát các điều kiện vệ sinh trường 

lớp, An toàn thực phẩm, cung 

cấp nước uống, xà phòng rửa 

tay. Chủ động triển khai các 

biện pháp và chế độ  vệ sinh 

phòng, chống dịch theo quy 

định tại thông tư số46/2010/TT-

BYT ngày 29/12/2010 của Bộ 

Y tế ban hành quy định chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK Con người Thực hiện tốt. 
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phòng bệnh truyền nhiễm trong 

các cơ sơ giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và các 

hướng dẫn khác của cơ quan Y 

tế.  

6. Theo dõi tình trạng sức khỏe 

trẻ hàng ngày, khi lớp có trẻ 

mắc bệnh truyền nhiễm phải 

báo cáo về nhà trường để có 

biện pháp xử trí kịp thời, không  

để bùng phát thành dịch lớn. 

Khi có trẻ mắc bệnh truyền 

nhiễm đề nghị phụ huynh cho 

trẻ nghỉ học để tránh lây lan 

dịch bệnh.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Giáo viên Con người Thực hiện tốt. 

7. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên về các biện 

pháp phòng, chống  dịch  bệnh 

như:  Đau  mắt  đỏ,  Sốt xuất 

26/5/2025 TTYTNN TTYTNN Con người, tài liệu Thực hiện tốt. 
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huyết,  Tay  chân  miệng, 

Cúm... và các bệnh theo mùa 

khác. 

Hoạt động 4. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 

1. Nhà trường căn cứ vào điều 

kiện thực tế, sử dụng các tài liệu 

truyền thông giáo dục sức khỏe 

có nội dung phù hợp với từng 

nhóm đối tượng và điều  

kiện cụ thể của từng địa 

phương.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK Con người 100% cán bộ giáo viên và 

phụ huynh học sinh biết 

cách chăm sóc sức khỏe 

cho bản thân và cho con 

em mình. 

2. Tăng cường hoạt động truyền  

thông  giáo  dục  sức  khỏe cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

phụ huynh, học sinh, tập trung 

tuyên truyền về phòng chống 

dịch bệnh (đặc biệt là dịch bệnh 

Đau mắt đỏ, Sốt xuất huyết), An 

toàn thực phẩm, các bệnh 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS.Thư 

Giáo viên 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

100%  các  đợt  dịch  

bệnh  đều  có  bài  truyền  

thông  trên  trang  web,  

facebook, nhóm zalo của 

lớp. Ngoài ra còn có các 

bài truyền thông liên 

quan đến vệ sinh An toàn 

thực phẩm...  



41 

thường gặp ở lứa tuổi trẻ mầm 

non, kỹ năng phòng chống xâm 

hại trẻ em.  

 

3. Truyền thông nâng cao nhận 

thức, huy động sự tham gia của 

giáo viên, nhân  viên,  phụ  

huynh  học  sinh  trong  việc  

thực  hiện  công  tác  Y  tế  

trường  học, bảo vệ và chăm sóc 

sức khỏe học sinh.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

Thực hiện tốt 

4. Lồng ghép, tích hợp các nội 

dung giáo dục phòng, chống 

dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe 

vào chương trình giảng dạy.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Giáo viên Con người, bài 

tuyên truyền 

100% CB-GV-NV được 

tập huấn về phòng chống 

dịch bệnh. 

5. Phổ  biến  kiến  thức  về  

phòng,  chống,  bệnh, tật  cho  

học  sinh  và  phụ huynh học 

sinh.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBGVNV Con người, bài 

tuyên truyền 

100% CB-GV-NV tìm 

hiểu  cách nhận biết, một 

số bệnh thông thường. 

6. Tăng  cường  truyền  thông  8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư Con người, bài Thực hiện tốt 
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công  tác  vệ  sinh  môi  trường,  

phòng  chống dịch bệnh đặc biệt 

là dịch Đau mắt đỏ, Thủy đậu, 

Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, 

Sởi...  

Giáo viên tuyên truyền 

7. Nhân viên Y tế sưu tầm bài 

tuyên truyền với nhiều nội 

dung: Phòng chống dịch Đau 

mắt đỏ, vệ sinh An toàn thực 

phẩm, công tác chăm sóc sức 

khỏe cho  trẻ,  một  số  biện  

pháp  phòng,  chống  dịch  

bệnh,  phòng  chống  Suy  dinh 

dưỡng....   

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư 

Giáo viên 

Con người, tài liệu Thực hiện tốt 

8. Tuyên  truyền  tới  cán  bộ,  

giáo  viên,  nhân  viên  và  phụ  

huynh  học sinh hiểu được tầm 

quan trọng của chất thải nhựa 

đối với sức khỏe con người. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK 

Giáo viên 

Con người, bài 

tuyên truyền 

Thực hiện tốt 
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Phát động thực hiện phong trào 

“Chống rác thải nhựa” “Nói 

không với sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần” hạn chế sử dụng 

túi nilon khó phân hủy.  

9. Hình thức tuyên truyền: 

Thông qua Wedsite của trường, 

zalo của trường, lớp, buổi họp 

phụ huynh học sinh và họp hội 

đồng và bảng tuyên truyền của 

nhà trường, của lớp, phát tờ 

rơi,... 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK 

Giáo viên 

CBQL 

Con người, bài 

tuyên truyền 

Thực hiện tốt 

Hoạt động 5. Công tác nước sạch – vệ sinh môi trường 

1. Tham mưu với Cán bộ quản 

lý chỉ đạo các lớp trồng và 

chăm sóc cây xanh trong và 

ngoài lớp học. Hàng tháng, bộ 

phận Y tế tổ chức kiểm tra vệ 

sinh và lập biên bản xử lý đối 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL 

CBGVNV 

 

Dụng cụ vệ sinh, 

Con người 

100% các lớp, các bộ phận 

có lịch vệ sinh và thực 

hiện nghiêm túc. 
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với những trường hợp vi phạm.  

2. Cùng với đoàn trường tích 

cực lao động vệ sinh hàng tuần. 

Nội dung công việc: Vệ sinh 

môi trường bên ngoài lớp học, 

vệ sinh khơi thông cống rãnh, 

trồng và chăm sóc cây xanh.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL 

CBGVNV 

 

Con người, Dụng cụ 

vệ sinh 

100% có đủ các công trình 

vệ sinh đạt tiêu chuẩn và 

được dọn vệ sinh hằng  

ngày và khai thông hệ 

thống cống rãnh thông 

thoáng, không ứ đọng. 

3. Giáo dục trẻ biết phân loại 

rác thải theo quy định. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Giáo viên 

 

Con người, thùng 

rác 

Thực hiện tốt 

4. Thường xuyên vệ sinh khử 

khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi 

trường vệ sinh nguồn  nước,  

đảm  bảo  cung  cấp  đủ  nước  

uống  sinh  hoạt  hợp  vệ  sinh  

cho cán bộ giáo viên nhân viên 

và học sinh. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBGVNV 

 

Con người, hồ sơ Thực hiện tốt. 

Hoạt động 6. Thực hiện các chương trình Y tế trong trường học. 

1. Thực hiện kịp thời các công 

văn, chỉ đạo của ngành: Tập 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS. Thư 

 

Con người Đảm bảo tham gia 100% 

đầy đủ các lớp tập huấn do 
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huấn để nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ. 

cấp trên đề ra. 

Hoạt động 7. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất 

1. Phòng học, phòng sinh hoạt 

chung đảo đảm 1,5 - 1,8m² cho 

một trẻ đủ ánh sáng tự nhiên và 

thoáng gió tự nhiên mát về mùa 

nắng, ấm về mùa mưa; có hệ 

thống thông gió nhân tạo như 

quạt trần; ánh sáng tự nhiên đầy 

đủ, bảo đảm độ chiếu sáng đồng 

đều, nền nhà được nát gạch 

men. Phòng học bảo đảm yên 

tĩnh.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Hồ sơ 100% phòng học đảm bảo 

ánh sáng, mát về mùa 

nắng, ấm về mùa mưa. 

2. Phòng chức năng bảo đảm 

chiếu sáng đồng đều. Các 

đường dẫn điện, khí đốt, các ổ 

cắm điện, hệ thống xử lý nước 

thải đặc biệt là hóa chất bảo 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL 

Bảo vệ 

 

Con người Thực hiện tốt. 
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đảm an toàn cho học sinh và 

môi trường. Các phòng điều có 

nội quy sử dụng theo quy định.  

3. Bàn, ghế của trẻ đúng quy 

cách, đảm bảo theo tiêu chuẩn 

quy định và có đủ cho số trẻ 

trong lớp sử dụng; có bàn, ghế, 

bảng cho giáo viên đảm bảo quy 

định. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Hồ sơ 100% bàn, ghế, biểu bảng 

đúng quy định phù hợp với 

lứa tuổi. 

4. Có đầy đủ hệ thống tủ, kệ, 

giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài 

liệu được sắp xếp ở các vị trí 

phù hợp thuận lợi cho trẻ tham 

gia các hoạt động. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Hồ sơ Thực hiện tốt. 

5. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ đảm 

bảo an toàn, không sắc nhọn, 

không độc hại, được xếp đặt 

gọn gàng và thường xuyên vệ 

sinh sạch sẽ.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Hồ sơ Thực hiện tốt. 
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6. Nhà trường có tủ thuốc được 

trang bị các loại thuốc thiết yếu; 

có sổ quản lý, kiểm tra và đối 

chiếu xuất, nhập thuốc theo quy 

định. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB YS.Thư Thuốc, hồ sơ Thực hiện tốt. 

Hoạt động 8. Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm, tổ chức bữa ăn học đường. 

1. Duy trì đảm bảo cam kết bếp 

ăn đủ điều kiện về vệ sinh An 

toàn thực phẩm.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Hồ sơ 100% dụng cụ nuôi dưỡng 

đạt tiêu chuẩn vệ sinh An 

toàn thực phẩm. 

100% vệ sinh nhà bếp và 

thực hiện thường xuyên. 

2. Tổ chức cho giáo viên, nhân 

viên phục vụ bán trú khám sức 

khỏe định kỳ 1 lần/ năm. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Con người, hồ sơ 100% nhân viên Cấp 

dưỡng có giấy khám sức 

khỏe, có đầy đủ đồ dùng  

bảo hộ. 

3. Tổ chức tập huấn kiến thức 

vệ sinh An toàn thực phẩm cho 

giáo viên, nhân viên phục vụ 

bán trú.  

8/9/2025–23/5/2026 TTYTNN TTYTNN 

 

Con người, tài liệu Thực hiện tốt.  
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4. Ký hợp đồng thực phẩm sạch 

với người cung cấp thực phẩm 

có đủ hồ sơ theo quy định về 

An toàn thực phẩm.  

5/9/2025 MNVB CBQL Con người, hồ sơ Thực hiện tốt. 

5. Thực hiện nghiêm túc quy 

định về vệ sinh An toàn thực 

phẩm.  

 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Cấp dưỡng Con người 100% nhân viên Cấp 

dưỡng khi chế biến nấu ăn 

phải deo tạp dề, khẩu 

trang, cô giáo khi cho trẻ 

ăn phải đeo khẩu trang. 

6. Lưu mẫu thức ăn hàng ngày 

theo đúng định lượng, đảm bảo 

đủ thời gian. 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Cấp dưỡng 

YS.Thư 

Con người, hồ sơ Thực hiện tốt. 

 

7. Nhân viên Cấp dưỡng và giáo 

viên rửa tay bằng xà phòng trước 

khi chế biến thực phẩm và trước 

khi cho trẻ ăn.   

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Cấp dưỡng 

Giáo viên 

Con người Thực hiện tốt. 

8. Dụng cụ ăn uống của trẻ như: 

Bát, thìa... được phơi khô trước 

khi đưa vào sử dụng.   

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Cấp dưỡng Con người Thực hiện tốt. 
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9. Đảm bảo cung cấp nước sạch 

phục vụ sơ chế thực phẩm hàng 

ngày.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Hồ sơ Thực hiện tốt. 

10. Cán bộ quản lý tăng cường 

kiểm tra công tác giao nhận thực 

phẩm tại bếp ăn hàng ngày.  

8/9/2025–23/5/2026 MNVB CBQL Hồ sơ Thực hiện tốt. 

11. Đảm bảo An toàn thực phẩm 

trong trường học: Bếp ăn bán trú, 

nước uống cho học sinh. Tăng 

cường kiểm tra, giám sát công 

tác đảm bảo An toàn thực phẩm. 

Phối hợp tổ chức bữa ăn bán trú 

cho học sinh đảm bảo dinh 

dưỡng hợp lý, nâng cao chất 

lượng bữa ăn học đường trong 

các trường học đặc biệt cơ sở 

giáo dục Mầm non, phòng chống 

Suy dinh dưỡng, Thừa cân Béo 

phì và thiếu vi chất dinh dưỡng; 

8/9/2025–23/5/2026 MNVB Ban CSSK Hồ sơ Thực hiện tốt. 
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đảm bảo An toàn thực phẩm; 

triển khai áp dụng phần mềm xây 

dựng thực đơn cân bằng dinh 

dưỡng tại nhà trường theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế. Xây 

dựng thực đơn đáp ứng với nhu 

cầu theo khuyến nghị của Bộ Y 

tế về đảm bảo dinh dưỡng hợp lý 

theo lứa tuổi và đa dạng thực 

phẩm góp phần nâng cao tầm 

vóc, trí tuệ và thể lực của học 

sinh. 
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